
Đơn vị tính: đồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  (9)=(8-7) (10)=(9/7) (11) (12)

I 1
LƯƠNG THỰC, THỰC 

PHẨM

1 01.0001 Thóc tẻ thường đ/kg Bán  lẻ

Theo báo cáo giá thị 

trường của các huyện, 

thành phố

Thành phố Lai Châu đ/kg 9.000 9.000 0%

Huyện Tam Đường đ/kg 8.000 8.000                 -   0%

Huyện Phong Thổ đ/kg 8.000 9.000            1.000 13%

Huyện Than Uyên đ/kg 9.000 9.000                 -   0%

Huyện Tân Uyên đ/kg 9.000 9.000                 -   0%

Huyện Mường Tè đ/kg 10.000 10.000                 -   0%

Huyện Sìn Hồ đ/kg 10.000 10.000                 -   0%

Huyện Nậm Nhùn đ/kg 9.000 9.000                 -   0%

01.0001 Gạo tẻ thường đ/kg Bán  lẻ

Thành phố Lai Châu đ/kg 14.000 14.000                 -   0%

Huyện Tam Đường đ/kg 13.000 14.000            1.000 8%

Huyện Phong Thổ đ/kg 13.000 14.000            1.000 8%

Huyện Than Uyên đ/kg 15.700 15.700                 -   0%

Huyện Tân Uyên đ/kg 14.000 14.000                 -   0%

Huyện Mường Tè đ/kg 17.000 17.000                 -   0%

Huyện Sìn Hồ đ/kg 18.000 18.000                 -   0%

Huyện Nậm Nhùn đ/kg 16.000 16.000                 -   0%

Đơn vị 

tính

Giá kỳ 

trước
Nguồn thông tin

     SỞ TÀI CHÍNH

   TỈNH LAI CHÂU 12-2022-LCH

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:               /BC-STC  ngày  05 tháng  01 năm 2023 của Sở Tài chính)

Mã 

hàng 

hóa

Đặc điểm kinh tế, kỹ 

thuật, quy cách
Loại giá Ghi chúGiá kỳ này

 Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) 

(%)

STT Tên hàng hóa, dịch vụ

1



Đơn vị 

tính

Giá kỳ 

trước
Nguồn thông tin

Mã 

hàng 

hóa

Đặc điểm kinh tế, kỹ 

thuật, quy cách
Loại giá Ghi chúGiá kỳ này

 Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) 

(%)

STT Tên hàng hóa, dịch vụ

2 01.0002 Gạo tẻ ngon  Tám thơm đ/kg Bán  lẻ                 -   

Thành phố Lai Châu đ/kg 20.000 20.000                 -   0%

Huyện Tam Đường đ/kg 15.000 16.000            1.000 7%

Huyện Phong Thổ đ/kg 15.000 16.000            1.000 7%

Huyện Than Uyên đ/kg 18.000 18.000                 -   0%

Huyện Tân Uyên đ/kg 17.000 17.000                 -   0%

Huyện Mường Tè đ/kg 22.000 22.000                 -   0%

Huyện Sìn Hồ đ/kg 21.000 21.000                 -   0%

Huyện Nậm Nhùn đ/kg 20.000 20.000                 -   0%

Điều tra, thu thập trực 

tiếp

3 01.0003 Thịt lợn hơi (Thịt heo hơi) đ/kg Bán  lẻ 65.000 65.000                 -   0%

4 01.0004
Thịt lợn nạc thăn (Thịt heo nạc 

thăn)
đ/kg Bán  lẻ 130.000 130.000                 -   0%

5 01.0005 Thịt bò thăn Loại 1 hoặc phổ biến đ/kg Bán  lẻ 290.000 290.000                 -   0%

6 01.0006 Thịt bò bắp
Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại

200 – 300 gram/ cái
đ/kg Bán  lẻ 290.000 290.000                 -   0%

7 01.0007 Gà ta
Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1

con hoặc phổ biến
đ/kg Bán  lẻ 155.000 155.000                 -   0%

8 01.0008 Gà công nghiệp

Làm sẵn, nguyên con, bỏ

lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con

hoặc phổ biến

đ/kg Bán  lẻ 115.000 115.000                 -   0%

9 01.0009 Giò lụa Loại 1 kg đ/kg Bán  lẻ 145.000 145.000                 -   0%

10 01.0010 Cá quả (cá lóc)
Loại 2 con/1 kg hoặc phổ

biến
đ/kg Bán  lẻ 120.000 120.000                 -   0%

11 01.0011 Cá chép
Loại 2 con/1 kg hoặc phổ

biến
đ/kg Bán  lẻ 67.000 67.000                 -   0%

12 01.0012 Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt Loại 40-45 con/kg đ/kg Bán  lẻ 230.000 230.000                 -   0%

13 01.0013 Bắp cải trắng
Loại to vừa khoảng 0,5-

1kg/bắp
đ/kg Bán  lẻ 15.000 15.000                 -   0%

Giá một số mặt hàng trên địa bàn thành phố Lai Châu
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14 01.0014 Cải xanh
Cải ngọt hoặc cải cay theo

mùa
đ/kg Bán  lẻ 15.000 20.000            5.000 33%

15 01.0015 Bí xanh Quả từ 1-2 kg hoặc phổ biến đ/kg Bán  lẻ 15.000 20.000            5.000 33%

16 01.0016 Cà chua Quả to vừa, 8-10 quả/kg đ/kg Bán  lẻ 20.000 20.000                 -   0%

17 01.0017 Muối hạt Gói 01 kg đ/kg Bán  lẻ 6.000 6.000                 -   0% I ốt

18 01.0018 Dầu thực vật Chai 01 lít đ/lít Bán  lẻ 65.000 65.000                 -   0% Neptune

19 01.0019
Đường trắng kết tinh, nội (Sugar 

RE)
Gói 01 kg đ/kg Bán  lẻ 23.000 23.000                 -   0%

20 01.0020
Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 

tuổi

Dielac alpha step 1; hộp

thiếc 400g
đ/hộp Bán  lẻ 155.000 155.000                 -   0% Vinamilk

21 Ngô hạt Đ/Kg Giá bán lẻ 10.000 10.000                 -   0%

22 Giá chè búp
1 tôm 2 lá (Tỷ lệ>80%, thu

mua trực tiếp tại đồi)
Đ/Kg Giá bán lẻ 6.000 6.000                 -   0%

II 2 VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

02.0002
Giống lúa Bắc thơm số 7, cấp

NC
Kháng bạc lá đ/kg Bán lẻ 38.000 38.000                 -   0%

02.0003
Giống lúa Hương thơm số 1, cấp

NC
đ/kg Bán lẻ 34.000 34.000                 -   0%

02.0004 Giống lúa Nếp 87, cấp NC đ/kg Bán lẻ 35.000 35.000                 -   0%

02.0005 Giống lúa nếp 97, cấp NC đ/kg Bán lẻ 36.000 36.000                 -   0%

02.0006
Giống lúa Thiên ưu 8; đài thơm

8
đ/kg Bán lẻ 42.000 42.000                 -   0%

02.0016 Giống lúa HN6 đ/kg Bán lẻ 42.000 42.000                 -   0%

02.0020 Giống lúa khác phổ biến Giống lúa Séng Cù đ/kg Bán lẻ 42.000 42.000                 -   0%

Giống lúa khác Lúa Vaas 16 đ/kg Bán lẻ 46.000 46.000                 -   0%

Giống lúa khác Lúa J02 đ/kg Bán lẻ 46.000 46.000                 -   0%

Giống lúa khác 
Lúa ND 502 (Nam Dương

502)
đ/kg Bán lẻ 45.000 45.000                 -   0%

Giống lúa khác Lúa ĐT 37 đ/kg Bán lẻ 45.000 45.000                 -   0%

Giống lúa khác Lộc trời 183 đ/kg Bán lẻ 45.000 45.000                 -   0%

Giống lúa khác Nếp thơm 86 đ/kg Bán lẻ 45.000 45.000                 -   0%

Giống lúa khác Giống lúa nếp 98 đ/kg Bán lẻ 35.000 35.000                 -   0%

(Giá trên đã bao gồm VAT 

tại thành phố Lai Châu)

Theo Thông báo giá số 

33/BG-CT ngày 

03/01/2023 của Công ty 

CP Giống Vật tư Lai 

Châu cung cấp

23

Theo báo cáo số 982/TCKH 

ngày 23/12/2022 của Phòng 

TC-KH thành phố Lai Châu
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Giống lúa khác Lúa BC 15 đ/kg Bán lẻ 55.000

Giống lúa khác Lúa TBR 225 đ/kg Bán lẻ 55.000

Giống lúa khác Lúa Đắc Ưu 11 đ/kg Bán lẻ 140.000

02.0021 Giống ngô HN88, cấp F1 đ/kg Bán lẻ 325.000 325.000                 -   0%

02.0023 Giống ngô LVN10, cấp F1 đ/kg Bán lẻ 70.000 70.000                 -   0%

02.0027 Giống ngô Bioseed B9698 đ/kg Bán lẻ 122.000 125.000            3.000 2%

02.0032 Giống ngô CP333 đ/kg Bán lẻ 115.000 115.000                 -   0%

02.0035 Giống ngô khác phổ biến đ/kg Bán lẻ                 -   

Ngô CP 511 đ/kg Bán lẻ 140.000 150.000          10.000 7%

Ngô CP 111 đ/kg Bán lẻ 135.000 140.000            5.000 4%

Ngô nếp Nù đ/kg Bán lẻ 55.000 55.000                 -   0%

Ngô MX6 đ/kg Bán lẻ 100.000 100.000                 -   0%

Ngô CP 3Q đ/kg Bán lẻ 110.000

Ngô CP 512 đ/kg Bán lẻ 140.000

02.0036
Hạt giống bắp cải Nhật bản, cấp

F1
đ/kg Bán lẻ                 -   

02.0037
Hạt giống Dưa chuột Thái Lan, 

F1
đ/kg Bán lẻ 800.000 800.000                 -   0%

02.0050 Vac-xin Lở mồm long móng

Aftopor type O (Vắc xin 

nhập khẩu từ Châu Âu 

(Merial-BI)

Đồng/liều Bán lẻ 18.900 18.900                 -   0%

02.0051 Vac-xin tai xanh (PRRS) Lọ 10 liều Đồng/liều Bán lẻ 30.000 30.000                 -   0%

02.0052 Vac-xin tụ huyết trùng lợn Lọ 10 liều Đồng/liều Bán lẻ 4.200 4.200                 -   0%

02.0053 Vac-xin dịch tả lợn Lọ 10 liều Đồng/liều Bán lẻ 4.200 4.200                 -   0%

02.0054 Vac-xin cúm gia cầm

02.0055 Vac-xin dịch tả vịt 500 liều/lọ Đồng/liều Bán lẻ 145 145                 -   0%

(Giá trên đã bao gồm VAT 

tại thành phố Lai Châu)

Theo Thông báo giá số 

33/BG-CT ngày 

03/01/2023 của Công ty 

CP Giống Vật tư Lai 

Châu cung cấp

(Giá trên đã bao gồm VAT 

tại thành phố Lai Châu)

Giá trên đã bao gồm VAT

Theo Thông báo giá số 

33/BG-CT ngày 

03/01/2023 của Công ty 

CP Giống Vật tư Lai 

Châu cung cấp

Theo Báo giá số 169/BG-

VETVACO ngày 

20/10/2021 của Công ty 

cổ phần thuốc thú y 

Trung ương Navetco 

cung cấp

23

24

25

26
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27 02.0056 Thuốc thú ý Enrofoxacin 10ml đ/chai Bán lẻ 35.000 35.000                 -   0%

28 02.0057 Thuốc trừ sâu Monofot 240ml Đ/chai Bán lẻ 40.000 40.000                 -   0%

29 02.0058 Thuốc trừ bệnh Cothay 15gram Đ/gói Bán lẻ 6.000 6.000                 -   0%

30 02.0059 Thuốc trừ cỏ Cỏ đầu trâu 90ml Đ/Chai Bán lẻ 70.000 70.000                 -   0% Công ty Bình Điền

31 02.0060 Phân đạm urê A đ/kg Bán lẻ 20.000 20.000                 -   0%

02.0061
Phân NPK Lào Cai 5-10-3+8 

(Apatit)
đ/kg Bán lẻ 7.500 7.500                 -   0%

Phân NPK Lào Cai 10.5.5 đ/kg Bán lẻ 9.000 9.500               500 6%

Phân NPK Bảo Lâm 5.10.3 + TE đ/kg Bán lẻ 7.500 7.500                 -   0%

Phân NPK 5.10.3 (Hà Thành) đ/kg Bán lẻ 5.500 5.500                 -   0%

Phân NPK 5.10.3 (Hà Anh) đ/kg Bán lẻ 5.500 5.500                 -   0%

Phân NPK Lào Cai 5-10-3+8S  

(Nông sản)
đ/kg Bán lẻ 6.200 6.200                 -   0%

Phân NPK Lào Cai 13-5-7  

(Nông sản)
đ/kg Bán lẻ 10.000 10.000                 -   0%

33 Phân Hữu cơ vi sinh đ/kg Bán lẻ 5.200 5.200                 -   0%

34 Đạm Phú Mỹ đ/kg Bán lẻ 20.000 20.000                 -   0%

35 Supe Lân Lâm Thao đ/kg Bán lẻ 6.200 6.200                 -   0%

36 Lân Nung Chảy Văn Điển đ/kg Bán lẻ 4.200 4.400               200 5%

III 3 ĐỒ UỐNG

37 03.0001 Nước khoáng Lavie, VinaA Chai nhựa 500ml đ/chai Bán lẻ 5.000 5.000                 -   0%

38 03.0002 Rượu vang nội (Vang Đà Lạt) Chai 750ml đ/chai Bán lẻ 85.000 85.000                 -   0%

39 03.0003
Nước giải khát có ga (cocacola, 

pepsi)

Thùng 24 lon 330ml loại phổ

biến

đ/thùng 24 

lon
Bán lẻ 195.000 195.000                 -   0%

40 03.0004 Bia lon (Bia Hà Nội)
Thùng 24 lon 330ml loại phổ

biến

đ/thùng 24 

lon
Bán lẻ 260.000 260.000                 -   0%

(Giá trên đã bao gồm VAT 

tại thành phố Lai Châu)

Điều tra thu thập tại cửa 

hàng bách hóa tổng hợp, 

siêu thị trên địa bàn 

thành phố Lai Châu

Theo báo cáo số 

982/TCKH ngày 

23/12/2022 của Phòng 

TC-KH thành phố Lai 

Châu

32

Theo Thông báo giá số 

33/BG-CT ngày 

03/01/2023 của Công ty 

CP Giống Vật tư Lai 

Châu cung cấp
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IV 4

VẬT LIỆU XÂY DỰNG,  

CHẤT ĐỐT, NƯỚC SINH 

HOẠT

41 04.0001 Xi măng Lai Châu PC30 bao 50kg đ/bao Bán lẻ 67.300 67.300                 -   0%
Giá VLXD trên địa bàn 

huyện Tam Đường

42 04.0002 Thép xây dựng Việt Đức D6-D8 đ/kg Bán lẻ 16.259 15.929             (330) -2%

Thép xây dựng Hòa Phát D6-D8 đ/kg Bán lẻ 16.412 16.079             (333) -2%

43 04.0003 Cát xây

Mua rời dưới 2m3/lần, tại 

nơi cung ứng (không phải 

nơi khai thác)

đ/m3 Bán lẻ 268.182 268.182                 -   0%

Công ty TNHH dịch vụ 

thương mại và xây dựng 

Hoàng Thắng sản xuất 

(Nậm Tăm, Pa Khóa - Sìn 

Hồ)

44 04.0004  Cát vàng

Mua rời dưới 2m3/lần, tại 

nơi cung ứng (không phải 

nơi khai thác)

đ/m3 Bán lẻ 320.000 325.000            5.000 2%
Giá VLXD trên địa bàn 

huyện Tam Đường

45 04.0005 Cát đen 

Mua rời dưới 2m3/lần, tại 

nơi cung ứng (không phải 

nơi khai thác)

đ/m3 Bán lẻ 305.000 310.000            5.000 2%
Giá VLXD trên địa bàn 

huyện Tam Đường

46 04.0006  Gạch xây

Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x 

dài 22, loại 1, mua rời tại nơi 

cung ứng hoặc tương đương

đ/viên Bán lẻ 1.200 1.250                 50 4%
Giá VLXD trên địa bàn 

huyện Tam Đường

47 04.0007
Ống nhựa Tiền Phong U. PVC 

dán kéo
Phi 90 loại 1 đ/m Bán lẻ 45.909 45.909                 -   0%

Giá VLXD trên địa bàn 

huyện Tam Đường

48 04.0008  Gas Petrolimex
Loại bình 12kg (không kể 

tiền bình)
đ/bình/12kg Bán lẻ 465.000 465.000                 -   0% Kê khai giá

Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Lai Châu (giá 

bán tại thành phố Lai 

Châu)

49 04.0009  Nước sạch sinh hoạt
Công ty cổ phần Nước sạch 

Lai Châu
đ/m3 Bán lẻ 6.200 6.200                 -   0% Kê khai giá Trung bình 10m3 đầu tiên

V 5
THUỐC CHỮA BỆNH CHO 

NGƯỜI

Giá VLXD trên địa bàn 

huyện Tam Đường

Theo Công bố giá VLXD 

lưu thông thị Theo Công 

bố giá VLXD lưu thông 

thị trường tháng 12/2022 

số 2241/CB-SXD ngày 

23/12/2022 của Sở Xây 

dựng 

Theo Công bố giá VLXD 

lưu thông thị Theo Công 

bố giá VLXD lưu thông 

thị trường tháng 12/2022 

số 2241/CB-SXD ngày 

23/12/2022 của Sở Xây 

dựng 
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50 05.0001 Thuốc tim mạch 

Hoạt chất Amlodipin 10 mg 

hoặc Hoạt chất Atorvastatin 

10mg hoặc Hoạt chất 

Nifedipin 20mg

đ/hộp Bán lẻ 32.000 32.000                 -   0%

Khảo sát tại các hiệu 

thuốc trên địa bàn 

thành phố (Công ty 

dược Lai Châu...)

Công ty TNHH liên doanh 

Stada Việt Nam 

(Amolodipin Stada (hộp 3 

vỉ x 10 viên) Đường dùng: 

uống)

51 05.0002
Thuốc chống nhiễm, điều trị ký 

sinh trùng 

Hoạt chất Cefuroxim 500mg 

hoặc Amoxicilin 500mg
đ/hộp Bán lẻ 70.000 70.000                 -   0%

Nhà sản xuất: Mebiphar, 

nhà phân phối YTECO - 

(hộp 2 vỉ x 5 viên) Đường 

dùng uống

52 05.0003

Thuốc dị ứng và các trường hợp 

quá mẫn cảm. Đường dùng: 

uống

 Hoạt chất Cinnarizin 25mg 

hoặc Fexofenadin 60mg 
đ/vỉ Bán lẻ 12.000 12.000                 -   0%

Công ty cổ phần dược 

phẩm TW Vidipha- Việt 

Nam

53 05.0004

Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống 

viêm không steroid và thuốc 

điều trị gut và các bệnh xương; 

Đường dùng: uống

Hoạt chất Paracetamol 

500mg
đ/vỉ Bán lẻ 4.000 4.000                 -   0%

Công ty cổ phần và dược 

vật tư y tế Bình Thuận

54 05.0005
Thuốc tác dụng trên đường hô 

hấp; Đường dùng: uống

Hoạt chất N-acetylcystein 

200mg (Acemuc)
đ/gói Bán lẻ 5.000 5.000                 -   0%

Công ty TNHH Sanofi-

aventis Việt Nam

55 05.0006 Thuốc vitamin và khoáng chất
Vitamin B1 hoặc B6 hoặc 

B12
đ/ống Bán lẻ 10.000 10.000                 -   0%

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc

56 05.0007
Thuốc đường tiêu hóa. Viên 

nang uống

Hoạt chất Omeprazol 20mg 

hoặc Domperdonne 10mg
đ/vỉ Bán lẻ 11.000 11.000                 -   0%

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV. Pharm

57 05.0008
Hóc môn và các thuốc tác động 

vào hệ nội tiết. 

Hoạt chất Methyl Prednisolon 

4mg hoặc Gliclazid 30mg hoặc 

Metformin 500 (viên nang 

uống)

đ/vỉ Bán lẻ 15.000 15.000                 -   0%

Sản xuất: PFIZER Italia 

S.R.L-Ý; công ty phân 

phối Myphuoc pharmacy

VI 6 DỊCH VỤ Y TẾ

58 06.0001 Khám bệnh đ/lượt 38.700 38.700                 -   0% Bệnh viện hạng I

59 06.0002
Ngày giường điều trị nội trú nội 

khoa, loại 1
đ/ngày 226.500 226.500                 -   0% Bệnh viện hạng I

60 06.0003 Siêu âm đ/lượt 43.900 43.900                 -   0%

61 06.0004 X-quang số hóa 1 phim đ/lượt 65.400 65.400                 -   0% Áp dụng cho 01 vị trí

62 06.0005
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu 

hoặc cặn Adis
đ/lượt 49.200 49.200                 -   0%

63 06.0006 Điện tâm đồ đ/lượt 32.800 32.800                 -   0%

64 06.0007
Nội soi thực quản-dạ dày- tá 

tràng ống mềm không sinh thiết
đ/lượt 244.000 244.000                 -   0%

Khảo sát tại các hiệu 

thuốc trên địa bàn 

thành phố (Công ty 

dược Lai Châu...)

 Giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm 

vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước

Nghị quyết 47/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 

của HĐND tỉnh Lai 

Châu quy định giá dịch 

vụ khám chữa bệnh 

không thuộc phạm vi 

thanh toán quỹ bảo hiểm 

y tế trong các cơ sở 

khám, chữa bệnh của NN 

trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu
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Đơn vị 

tính

Giá kỳ 

trước
Nguồn thông tin

Mã 

hàng 

hóa

Đặc điểm kinh tế, kỹ 

thuật, quy cách
Loại giá Ghi chúGiá kỳ này

 Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) 

(%)

STT Tên hàng hóa, dịch vụ

65 06.0008 Hàn composite cổ răng đ/lượt 337.000 337.000                 -   0%

66 06.0009 Châm cứu (có kim dài) đ/lượt 72.300 72.300                 -   0%

67 06.0019 Khám bệnh đ/lượt 50.000 50.000                 -   0%

68 06.0021 Siêu âm đ/lượt 100.000 100.000                 -   0%

69 06.0026 Hàn composite cổ răng đ/lượt 300.000 300.000                 -   0%

VII 7 GIAO THÔNG

70 07.0001 Trông giữ xe máy đ/lượt 2.000 2.000                 -   0% Ban ngày 

71 07.0002 Trông giữ ô tô đ/lượt 7.000 7.000                 -   0% Ban ngày 

72 07.0003 Giá cước ô tô đi đường dài
Tuyến phổ biến, xe đường 

dài máy lạnh
đ/vé 350.000 350.000                 -   0% Kê khai giá Lai Châu - Hà Nội

73 07.0004 Giá cước xe buýt công cộng  Đi trong nội tỉnh, dưới 30km đ/vé

74 07.0005 Giá cước taxi đ/km 13.500 13.500                 -   0% Kê khai giá

Taxi Mai Linh, hãng taxi

của Chi nhánh HTX Hòa

Bình Xanh (từ Km thứ 2-

30 đối với xe 4 chỗ)

75 07.0006 Xăng E5 Ron 92 đ/lít 23.120 20.360          (2.760) -12%

76 07.0007 Xăng Ron 95 đ/lít 24.250 21.110          (3.140) -13%

77 07.0008 Dầu Diezel đ/lít 25.290 22.030          (3.260) -13%

VIII 08 DỊCH VỤ GIÁO DỤC

78 08.0001
Dịch vụ giáo dục trường mầm 

non công lập

Cơ sở giáo dục tại các 

phường, thị trấn
Đồng/tháng 60.000 60.000                 -   0%

79 08.0002
Dịch vụ giáo dục trường trung 

học cơ sở công lập

Cơ sở giáo dục tại các 

phường, thị trấn
Đồng/tháng 60.000 60.000                 -   0%

Nghị quyết 05/2022/NQ-

HĐND ngày 29/3/2022 

(áp dụng cho năm học 

2022-2023)

 Giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm 

vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh  tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân.

Điều tra thu thập, khảo 

sát tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh Tư nhân 

trên địa bàn thành phố 

Lai Châu

Theo giá quy định của 

UBND tỉnh

Theo Thông báo số 

1150/PLXLCh-QĐ ngày 

21/12/2022 của Công ty 

xăng dầu Lai Châu

Nghị quyết 47/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 

của HĐND tỉnh Lai 

Châu 
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Đơn vị 

tính

Giá kỳ 

trước
Nguồn thông tin

Mã 

hàng 

hóa

Đặc điểm kinh tế, kỹ 

thuật, quy cách
Loại giá Ghi chúGiá kỳ này

 Mức tăng 

(giảm) 

Tỷ lệ tăng 

(giảm) 

(%)

STT Tên hàng hóa, dịch vụ

80 08.0003
Dịch vụ giáo dục trường trung 

học phổ thông công lập

Cơ sở giáo dục tại các 

phường, thị trấn
Đồng/tháng 110.000 110.000                 -   0%

Nghị quyết 05/2022/NQ-

HĐND ngày 29/3/2022 

(áp dụng cho năm học 

2022-2023)

81 08.0004
Dịch vụ giáo dục đào tạo nghề 

công lập
Trường cao đẳng cộng đồng Đồng/năm 1.248.000 1.248.000                 -   0%

QĐ 536/QĐ-CĐ CĐ 

ngày 15/12/2021 của 

trường Cao đẳng cộng 

đồng

Học phí khoa khoa học xh

nhân văn, GD&ĐT, báo

chí, thông tin và kinh

doanh

IX 09 GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH

82 09.0001  Du lịch trọn gói trong nước 
Cho 1 người chuyến 2 ngày 1 

đêm

đ/người/ 

chuyến
2.230.000 2.230.000                 -   0%

Công ty CP Thương mại 

và du lịch Hoàng Gia Lai 

Châu (Tua nội tỉnh Hà Nội 

- Lai Châu-Sin Súi Hồ-

Nậm Nhùn)

83 09.0002
 Phòng khách sạn 3 sao hoặc 

tương đương
đ/ngày-đêm 840.000 840.000                 -   0%

 Khách sạn Mường Thanh 

Lai Châu

84 09.0003  Phòng nhà khách tư nhân

 1 giường, điều hoà, nước 

nóng-lạnh, phòng vệ sinh 

khép kín

đ/ngày-đêm 250.000 250.000                 -   0%
Nhà nghỉ Bình Long,

Hoàng Gia

X 10 VÀNG, ĐÔ LA Mỹ

85 10.0001  Vàng 99,99%  Kiểu nhẫn tròn 1 chỉ đồng/chỉ Bán lẻ

Điều tra, thu thập thông 

tin trên địa bàn thành 

phố Lai Châu

Mua vào 5.260.000 5.220.000        (40.000) -0,76%

Bán ra 5.360.000 5.320.000        (40.000) -0,75%

86 10.0002 Đô La Mỹ Loại tờ 100USD đ/USD

Mua vào 23.330

Bán ra 23.670

Điều tra, thu thập thông 

tin

Giá mua vào, bán ra (bằng 

chuyển khoản) của Ngân 

hàng TM Viettinbank 

ngày 03/01/2023

Vàng nhẫn tròn thị trường 

tự do
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Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Giống Chè

1 Giống Shan Đồng/bầu/cây 1.800 1.950 1.800 1.950 0 0 0% 0%

2 Giống PH8 Đồng/bầu/cây 1.500 1.650 1.500 1.650 0 0 0% 0%

3 Giống kim tuyên Đồng/bầu/cây 1.520 1.670 1.520 1.670 0 0 0% 0%

II Giống cây ăn quả

1 Cây xoài

Cây giống phải đúng giống quy định, sinh trưởng khỏe và sạch

sâu bệnh. Tuổi cây xuất vườn từ 4-5 tháng sau khi ghép. Chiều

cao cây tính từ mặt bầu 60-80cm; Vị trí ghép cách mặt bầu ươm

từ 22-23cm; Đường kính đo phía dưới vết ghép 2cm từ 1,2-

1,7cm. Đường kính đo phía trên vết ghép 2cm ≥1cm; Chưa

phân cành

Đồng/bầu/cây 15.000 20.000 15.000 20.000 0 0 0% 0%

2 Cây dứa

Được lấy từ vườn giống, sinh trưởng khỏe; Độ đồng đều cao;

Sạch sâu bệnh; Đảm bảo tính đúng giống; Chồi có khối lượng

từ 200-300 gam; Chiều cao từ 18-25cm

Đồng/bầu/cây 3.000 5.000 3.000 5.000 0 0 0% 0%

3 Chanh leo

Cây ghép đạt tiêu chuẩn ≥30cm, thời gian từ lúc ghép đến xuất

vườn ≥1 tháng, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt, cành ghép đã có

lá mầm, lá lộc nảy rõ, chiều cao mắt ghép ≥15cm, sạch sâu

bệnh.

Đồng/bầu/cây 5.000 8.000 5.000 8.000 0 0 0% 0%

Cây giống nuôi cấy mô trong bầu đất khi xuất vườn phải có độ

lớn đồng đều, thân giá to khỏe cao ≥25cm, đường kính thân

≥10mm, có 5-7 lá thật

Đồng/bầu/cây

Giống cây chuối tách chồi: Chọn lấy giống ở những vườn sạch

sâu bệnh, cây giống có chiều cao ≥70cm thân thẳng, sạch sâu

bệnh, cây con được gọt sạch rễ, không làm xây xát thân ngầm,

được xử lý thuốc BVTV trước khi trồng

Đồng/bầu/cây

5 Giống bưởi 

Cây giống phải đúng giống quy định, sinh trưởng khỏe và sạch

sâu bệnh. Tuổi cây từ ghép đến xuất vườn 6-8 tháng. Chiều cao

cây tính từ mặt bầu ≥60cm; Chiều dài cành ghép ≥40cm;

Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10cm từ 0,8-1,0cm;

Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2cm >0,7cm; Số cành

cấp I từ 2-3 cành

Đồng/bầu/cây 15.000 20.000 15.000 20.000 0 0 0% 0%

6 Giống nhãn

Cây giống phải đúng giống quy định, sinh trưởng khỏe và sạch

sâu bệnh. Tuổi cây từ ghép đến xuất vườn 4-6tháng. Chiều cao

cây tính từ mặt bầu ≥65cm; Chiều dài cành ghép từ 35-40cm;

Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 5cm từ 0,8-1,5cm;

Đường kính cành ghép đo trên vết ghéo 2cm ≥0,6cm; Số cánh

cấp I từ 2-3 cành

Đồng/bầu/cây 15.000 20.000 15.000 20.000 0 0 0% 0%

Ghi chú

0% 0%

BẢNG GIÁ GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN THÁNG 12 NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:               /BC-STC  ngày        tháng 01 năm 2023 của Sở Tài chính)

4

A. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cung cấp giá bán một số sản phẩm cây trồng 

thuộc lĩnh vực quản lý (giá bán tại Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc)

0 08.000 5.000 8.000

Tỷ lệ tăng (giảm) %

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Mức tăng/giảmGiá kỳ trước Giá kỳ này

5.000

 - Tiêu chuẩn chung: 100% cây đúng giống, cây sinh trưởng 

khỏe, thân cây thẳng, cứng cáp, mức hóa nâu thân cây ≥50%, 

bầu nguyên vẹn, cây đã được huấn luyện từ 10-15 ngày, có ≥8 lá 

thật trên cây, sạch sâu bệnh, phải được ngắt bỏ hết nụ hóa.

Giống chuối

Nguồn thông tin
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Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Ghi chú

Tỷ lệ tăng (giảm) %

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Mức tăng/giảmGiá kỳ trước Giá kỳ này

Nguồn thông tin

7 Giống Bơ

Cây sinh trưởng khỏa mạnh, sạch sâu bệnh. Vị trí ghép cách

mặt bầu từ 15-20cm; Đường kính thân ≥0,6cm; Chiều cao thân

tính từ mặt bầu từ 40-60cm; Có ít nhất 6 lá. Tuổi cây từ 3-4

tháng kể từ ngày ghép

Đồng/bầu/cây 20.000 26.000 20.000 26.000 0 0 0% 0%

8 Thanh Long

Cây giống khỏe mạnh, dáng hình tốt (mọc thẳng, nhánh phân bổ

đều) Tuổi cành trên 6 tháng tuổi, dài ≥40cm, khỏe mạnh, sạch

sâu bệnh và có khả năng nảy chồi tốt

Đồng/bầu/cây 2.000 5.000 2.000 5.000 0 0 0% 0%

9 Giống ổi

Cây giống sạch sâu bệnh, tuổi cây không quá 18 táng tuổi;

Chiều cao cây ≥60cm; Chiều dài cành ghép ≥40cm; Đường

kính gốc ≥1cm; Đường kính cành ghép ≥0,5cm. Số cành cấp I

từ 2-3 cành

Đồng/bầu/cây 10.000 15.000 10.000 15.000 0 0 0% 0%

III
Giống cây ăn quả nhiệt 

đới
1 năm tuổi 2 năm tuổi 1 năm tuổi 2 năm tuổi

1 Giống Lê LMN1 Đồng/bầu/cây 30.000 40.000 30.000 40.000 0 0 0% 0%

2 Giống Lê Tai Nung 6 Đồng/bầu/cây 30.000 40.000 30.000 40.000 0 0 0% 0%

3 Giống mận Úc, Pháp Đồng/bầu/cây 30.000 40.000 30.000 40.000 0 0 0% 0%

4 Giống Đào Pháp Đồng/bầu/cây 30.000 40.000 30.000 40.000 0 0 0% 0%

5 Giống hồng MC1

Chiều cao cây >50cm; đường kính gốc ghép 0,7-1,2cm; chiều

dài cành ghép >25cm; đường kính cành ghép ≥ 0,5cm; khả năng

tiếp hợp tốt, sạch sâu bệnh; cây trồng trong túi bầu (PE), không

vỡ bầu; thời gian từ khi ghép đến khi xuất vườn > 4 tháng

Đồng/bầu/cây 35.000 45.000 35.000 45.000 0 0 0% 0%

B

1 Giống bưởi da xanh

Chiều cao cây tính từ mặt bầu >60cm; chiều dài cành ghép 

>40cm; Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10cm từ 0,8-

1,0cm; Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2cm>0,7cm; Số 

cành cấp 1 từ 2-3 cành 

Đồng/cây 35.000 35.000 0 0 0%
Hợp tác xã nông sản 

sạch T&D Lai Châu

Giá bán tại thời điểm mua 

cây

2 Giống ổi không hạt

Chiều cao cây ≥ 60cm, chiều dài cành ghép ≥ 40cm; đường 

kính gốc ≥ 1cm; đường kính cành ghép ≥ 0,5cm. Có 2-3 cành 

ghép cấp 1

Đồng/cây 25.000 25.000 0 0 0%
Hợp tác xã nông sản 

sạch T&D Lai Châu

Giá bán tại thời điểm mua 

cây

3 Giống chè Shan Tuyết

Cây gieo ươm từ 12 tháng tuổi; mầm cây cao từ 25cm trở lên. 

Có 8-10 lá thật, đường kính gốc 3mm trở lên; vỏ phía gốc màu 

đỏ nâu chiếm 1/3 thân, phía ngọn xanh thẫm;lá chè to, dày, 

xanh đậm, láng bóng, không có nụ hoa, cây cứng cáp, sạch sâu 

bệnh; túi bầu con nguyên vẹn

Đồng/cây 1.780 1.780 0 0%

Công ty CP đầu tư và 

phát triển chè Tam 

Đường (Địa chỉ: Tổ 1, 

phường Tân Phong, TP 

Lai Châu)

4 Giống chè Kim Tuyên

Cây gieo ươm từ 8 tháng tuổi; mầm cây cao từ 20cm trở lên, có 

trên 6 lá thật, đường kính gốc 3 mm trở lên; vỏ phía gốc màu đỏ 

nâu chiếm 1/3 thân, phía ngọn xanh thẫm; lá chè to, dày, xanh 

đậm, láng bóng, không có nụ hoa, cây cứng cáp, sạch sâu bệnh, 

túi bầu còn nguyên vẹn.

Đồng/cây 1.460 1.460 0 0%

Công ty CP đầu tư và 

phát triển chè Tam 

Đường (Địa chỉ: Tổ 1, 

phường Tân Phong, TP 

Lai Châu)

Giá giống cây trồng tại thành phố Lai Châu do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố báo cáo (số 

982/TCKH ngày 23/12/2022)

 Cây ghép trong bầu, cao cây  ≥45cm; Chiều dài cành ghép tính 

từ vết ghép ≥25cm; Đường kính gốc ghép ≥0,4cm; Đường kính 

cành ghép ≥0,3cm; Sạch sâu bệnh
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Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Ghi chú

Tỷ lệ tăng (giảm) %

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Mức tăng/giảmGiá kỳ trước Giá kỳ này

Nguồn thông tin

C

I Giống cây trồng

1 Cây Mắc ca giống

 Hình thái: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh, 

không cụt ngọn, không có dấu hiệu của các loại bệnh hại.

 - Tuổi cây: Từ 6 - 12 tháng tuổi (tính từ thời điểm ghép).

 - Ngồn gốc hom ghép: Lấy từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây 

đầu dòng, Vị trí vết ghép: Chiều cao từ mặt bầu đến vị trí ghép 

từ 20cm đến 25cm; vết ghép đã liền sẹo; Kích thước hom ghép: 

Đường kính hom từ 0,7cm đến 1,0cm chiều dài hom từ 8cm đến 

16cm; Cồi ghép: Chồi ghép mọc ra từ hom ghép; than chồi ghép 

đã hóa gỗ và có ít nhất 2 vòng lá.

- Chiều cao cây: Từ 50cm đến 70cm tính từ gốc đến ngọn.

- Đường kính gốc (tại vị trí cổ rễ): Từ 1cm đến 1,7cm.

- Bầu cây: Đường kính từ 16cm đến 19cm; chiều cao từ 30 đến 

35cm; bầu đất có từ 4 đến 6 lỗ ở phía đáy bầu và quanh thành 

bầu.

Đồng/cây       60.000 65.000          60.000 65.000 0 0 0% 0%

Khảo sát tại HTX 

Voòng Dính (địa chỉ: 

Tổ dân phố Pa So, thị 

trấn Phong Thổ)

2 Cây Lát Hoa giống

Cây lát hoa tuổi cây 6 – 8 tháng tuổi: 

- Hình thái: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh, 

không cụt ngọn, không có dấu hiệu của các loại bệnh hại.

- Đường kính bầu: 7cm x 11cm.

- Kích thước cổ rễ: ≥ 0,3 cm.

- Chiều cao: 35cm đến 50 cm.

Đồng/cây         3.000 3.500            3.000 3.500 0 0 0% 0% "

3 Cây Lát Hoa giống

Cây lát hoa tuổi từ 16 đến 18 tháng tuổi:

- Hình thái: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh, 

không cụt ngọn, không có dấu hiệu của các loại bệnh hại.

- Đường kính bầu: 14cm x 20cm.

- Kích thước cổ rễ: Từ 0,7cm đến 1cm

- Chiều cao: 1m trở lên.

Đồng/cây       15.000 20.000          15.000 20.000 0 0 0% 0% "

II
Giống vật nuôi thủy 

sản

1 Cá tầm

Cá giống cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu sắc đặc trưng, 

linh hoạt và tập trung ở đáy bể, cá khỏe mạnh, không có  dấu 

hiệu bệnh lý; Kích thước chiều dài cá: 8cm-10cm.

Đồng/con 30.000 25.000 0 -5.000 -17%

2 Cá tầm

Cá giống cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu sắc đặc trưng, 

linh hoạt và tập trung ở đáy bể, cá khỏe mạnh, không có  dấu 

hiệu bệnh lý; Kích thước chiều dài cá: 20cm.

Đồng/con 30.000 0

3 Cá tầm

Cá giống cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu sắc đặc trưng, 

linh hoạt và tập trung ở đáy bể, cá khỏe mạnh, không có  dấu 

hiệu bệnh lý; Kích thước chiều dài cá: 25cm.

Đồng/con 40.000 0

Khảo sát tại HTX

 Dương yến (Địa chỉ:

 Thôn Thống Nhất,

 thị trấn Phong Thổ)

Giá giống cây trồng tại huyện Phong Thổ do Phòng Tài chính - Kế hoạch Phong Thổ báo cáo (số 

455/TCKH ngày 25/12/2022)
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Giá bán 

buôn
Giá bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

Ghi chú

Tỷ lệ tăng (giảm) %

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính

Mức tăng/giảmGiá kỳ trước Giá kỳ này

Nguồn thông tin

4 Cá hồi

Cá giống khỏe mạnh. Cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu 

sắc đặc trưng, linh hoạt Linh hoạt và phân bố toàn bể, cá khỏe 

mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý.

Kích thước chiều dài cá: 8cm-10cm

Đồng/con 12.000 20.000 0 8.000 67%

5 Cá hồi

Cá giống khỏe mạnh. Cân đối, vây và vẩy nguyên vẹn, có mầu 

sắc đặc trưng, linh hoạt Linh hoạt và phân bố toàn bể, cá khỏe 

mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý.

Kích thước chiều dài cá: 10cm-15cm

Đồng/con 25.000 0

D

1
Cây giống xoài GL4 tiêu 

chuẩn xuất vườn

Cây giống đúng giống quy định, sinh trưởng khỏe, sạch sâu

bệnh; Tuổi cây khi xuất vườn từ 4-5 tháng sau khi ghép; chiều

cao cây tính từ mặt bầu 60-80cm; Vị trí ghép cách mặt bầu ươm

từ 22-23cm; Đường kính đo phía dưới vết ghép 2cm từ 1,2-

1,7cm; Đường kính đo phía trên vết ghép 2cm ≥1cm; cây chưa

phân cành

Đồng/cây 60.000 60.000 0 0%

Cây giống có đầy đủ chứng 

nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ 

nguồn gốc; đơn giá trên đã 

bao gồm thuế, phí vận 

chuyển đến trung tâm các 

xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

2
Cây giống xoài GL4 lưu 

vườn 1 năm

Cây giống đúng giống quy định, sinh trưởng khỏe, sạch sâu

bệnh; chiều cao cây tính 1-1,2m; đường kính gốc ≥ 2cm; đường

kính cành ghép trong túi bầu nilon

Đồng/cây 98.000 98.000 0 0%

Cây giống có đầy đủ chứng 

nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ 

nguồn gốc; đơn giá trên đã 

bao gồm thuế, phí vận 

chuyển đến trung tâm các 

xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

3
Cây giống xoài GL4 lưu 

vườn 2 năm

Cây giống đúng giống quy định, cây ghép ≥ 25 tháng tuổi;

chiều cao cây ≥ 1,5m được tính từ mặt bầu đến đỉnh chồi;

đường kính gốc ghép ≥ 2,5cm, đo phía dưới mắt ghép 2cm;

đường kính cành ghép > 2,2 cm đo trên mắt ghép 2cm, chiều

dài cành ghép ≥ 90 cm, số cành cấp ≥ 2, trọng lượng bầu 5kg,

sinh trưởng phát triển tốt, không sâu bệnh hại

Đồng/cây 160.000 160.000 0 0%

Cây giống có đầy đủ chứng 

nhận về tiêu chuẩn, xuất xứ 

nguồn gốc; đơn giá trên đã 

bao gồm thuế, phí vận 

chuyển đến trung tâm các 

xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

Khảo sát tại HTX

 Dương yến (Địa chỉ:

 Thôn Thống Nhất,

 thị trấn Phong Thổ)

 Viện nghiên cứu rau quả trực thuộc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Địa chỉ: Thị trấn Trâu 

Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội (Thông báo số 30/TB/VRQ ngày 30/6/2022)
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Giá bán 

buôn

Giá bán 

lẻ
Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

1 Giống cây mận Đồng/cây 35.000 35.000 0 0

Công văn số 01-CVCTNQ 

ngày 20/9/2022 của Công 

ty CP Nhật Quang T&T 

về việc xin cung cấp giá 

bán một số loại cây giống

Xuất xứ Việt Nam, giá 

đã bao gồm cước vận 

chuyển, các loại phí đến 

địa điểm sử dụng

2 Giống cây đào Đồng/cây 40.000 40.000 0 0 " "

3 Giống cây chanh tứ thời Đồng/cây 30.000 30.000 0 0 " "

4
Giống dừa xiêm xanh - Dừa 

xiêm lùn

Cây giống khoẻ mạnh, xanh tốt, chu vi cổ thân

to, không sâu bệnh và dị dạng. Nhiều lá và tách

lá chét sớm. Lá màu xanh đậm. Cao trên 20cm

Đồng/cây 80.000 80.000 0 0 " "

5 Giống cây nho
Cây giống tại vườn có chiều cao 50-60cm, mầm

lộc phát triển đẹp, khỏe mạnh, sạch bệnh
Đồng/cây 100.000 100.000 0 0 " "

6 Giống cây lê Đồng/cây 55.000 55.000 0 0 " "

7 Giống cây xoài Đài Loan Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

8 Giống cây bưởi da xanh Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

9 Giống cây bưởi Ru Bi Đồng/cây 80.000 80.000 0 0 " "

10 Giống cây cam sành Đồng/cây 30.000 30.000 0 0 " "

11
Giống cây Mít thái + Mít 

ruột đỏ
Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

12 Giống cây Mít Malaisya Đồng/cây 80.000 80.000 0 " "

13 Giống cây Ổi Đài Loan Đồng/cây 40.000 40.000 0 0 " "

14 Giống cây sầu riêng Đồng/cây 250.000 250.000 0 0 " "

15 Giống cây Bơ 034 Đồng/cây 50.000 50.000 0 0 " "

16 Giống cây Vú sữa Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

17 Giống cây Na Thái Đồng/cây 60.000 60.000 0 0 " "

18 Giống cây Na sầu riêng Đồng/cây 70.000 70.000 0 0 " "

19 Giống cây Quýt Đồng/cây 40.000 40.000 0 0 " "

20 Giống cây Hồng Xiêm Đồng/cây 70.000 70.000 0 0 " "

21 Giống cây Hồng giòn Đồng/cây 45.000 45.000 0 0 " "

Nguồn thông tin

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh 

trưởng, phát triển tốt, khoẻ mạnh không cong 

queo, sâu bệnh, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại; 

không bị long bầu và tổn thương cơ giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 60 cm; Đường kính cổ rễ 

(Dcr) ≥ 0,7cm

Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh 

trưởng, phát triển tốt, khoẻ mạnh không cong 

queo, sâu bệnh, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại; 

không bị long bầu và tổn thương cơ giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 60 cm; Đường kính cổ rễ 

(Dcr) ≥ 0,7cm

Ghi chú

E. Công ty Cổ phần Nhật Quang T&T - Xã San Thàng - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

 Cây giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sinh 

trưởng, phát triển tốt, khoẻ mạnh không cong 

queo, sâu bệnh, cụt ngọn; không bị sâu, bệnh hại; 

không bị long bầu và tổn thương cơ giới.

+ Cây phải đạt từ 12 tháng tuổi trở lên

+ Chiều cao (Hvn) ≥ 40 cm; Đường kính cổ rễ 

(Dcr) ≥ 0,4cm

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống
Đơn vị 

tính

Giá kỳ trước Giá kỳ này Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %



Bán buôn Bbán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ Bán buôn Bán lẻ

1 Giống Lê VH6

 Cây ghép trong bầu, tuổi cây trên 12 tháng tuổi; 

chiều cao cây  ≥ 80 cm; chiều dài cành ghép tính 

từ vết ghép  ≥ 30 cm; Đường kính gốc ghép ≥ 

0,8cm; Đường kính cành ghép  ≥ 0,3 cm; sạch 

sâu bệnh, không cụt ngọt; Xuất xứ: Việt Nam

Đồng/bầu/c

ây
48.000 48.000 0 0

Thông báo giá số 

26/BG-CT ngày 

01/10/2022 của Công 

ty CP giống vật tư Lai 

Châu

Giá đã bao gồm 

VAT, giá bán tại 

thành phố Lai 

Châu

2 Giống cây xoài

Cây giống phải đúng quy định, sinh trưởng khỏe

và sạch sâu bệnh. Tuổi cây xuất vườn từ 4-5

tháng sau khi ghép. Chiều cao cây tính từ mặt

bầu 60-80cm; vị trí ghép cách mặt bầu ươm từ 22-

23cm; đường kính đo phía dưới vết ghép 2cm từ

1,2-1,7cm; Đường kính đo phía trên vết ghép

2cm ≥ 1 cm; chưa phân cành

Đồng/bầu/c

ây
20.500 20.500 0 0 " "

3 Giống cây bơ

Chiều cao cây tính từ mặt bầu  ≥ 80 cm; chiều dài 

cành ghép  ≥ 50 cm; Đường kính gốc ghép đo 

cách mặt bầu ≥10cm từ 0,8-1cm; Đường kính 

cành ghép đo trên vết ghép 2,5 cm > 0,7cm; số 

cành cấp 1 từ 2-4 cành

Đồng/bầu/c

ây
50.000 50.000 0 0 " "

4 Giống cây nhãn

Cây giống phải đúng quy định, sinh trưởng khỏe

và sạch sâu bệnh. Tuổi cây xuất vườn từ 4-6

tháng sau khi ghép. Chiều cao cây tính từ mặt

bầu ≥ 65cm; chiều dài cành ghép từ 35-40cm;

đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 5cm từ 0,8-

1,5cm; Đường kính cành ghép đo trên vết ghép

2cm ≥ 0,6 cm; số cành cấp I từ 2-3 cành

Đồng/bầu/c

ây
35.000 35.000 0 0 " "

Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng (giảm) %
Nguồn thông tin Ghi chú

F. Công ty Cổ phần giống vật tư Lai Châu

STT Tên sản phẩm Yêu cầu chất lượng giống Đơn vị tính
Giá kỳ trước Giá kỳ này
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